
Mã SV Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Lớp học

1 3109007078 Nguyễn Minh Châu Nam 25/07/1984
Tỉnh Bà Rịa-Vũng 

Tàu 
09TDS16 6.6 Không đạt

Thi tốt nghiệp trung cấp - Thực hành - 

Dược sỹ,Điểm trung bình tốt nghiệp < 

5,

2 3109001443 Phan Thị Kim Hường Nữ 09/08/1988 Tỉnh Đắk Lắk 09TDS16 6.17 5.8 6 Trung bình Đạt

3 3109011765 Phạm Minh Trí Nam 10/02/1985 TP. Hồ Chí Minh 09TDS16 6.38 Không đạt

Thi tốt nghiệp trung cấp - Lý thuyết - 

Dược sỹ,Thi tốt nghiệp trung cấp - 

Thực hành - Dược sỹ,Điểm trung 

bình tốt nghiệp < 5,

4 3109013035 Vũ Thị Kiều Dung Nữ 20/04/1977 TP. Hồ Chí Minh 09TDS17 6.3 5.3 5.8 Trung bình Đạt

5 3109004465 Bùi Thị Khánh Hằng Nữ 19/09/1991 Tỉnh Gia Lai  09TDS20 6.4 5.8 6.1 Trung bình Đạt

Thi tốt nghiệp trung cấp - Lý thuyết - 
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6 3109004349 Đặng Thái Ngân Nữ 27/04/1991 Tỉnh Tây Ninh  09TDS20 6.11 Không đạt
Thi tốt nghiệp trung cấp - Lý thuyết - 

Dược sỹ,

7 3109005125 Đào Thị Hồng Duyên Nữ 20/08/1991 Tỉnh Bình Phước  09TDS21 6.39 5.5 6 Trung bình Đạt

8 3109101109 Đỗ Nguyệt Hằng Nữ 31/10/1990 Tỉnh Đồng Nai  09TDS21 6.07 6 6.1 Trung bình Đạt

9 3109006208 Đỗ Cao Huy Nam 17/12/1987
Tỉnh Bà Rịa-Vũng 

Tàu 
09TDS21 6.1 5.3 5.7 Trung bình Đạt

10 3109005699 Trần Ngọc Liên Nữ 05/12/1989 Tỉnh Tiền Giang  09TDS21 6.1 6.2 6.2 Trung bình Đạt

11 3109005103 H'rim Niê Nữ 31/01/1991 Tỉnh Đắk Lắk 09TDS21 6.07 5.8 6 Trung bình Đạt

12 3109006287 Nguyễn Thị Trâm Nữ 14/11/1991 Tỉnh Ninh Thuận  09TDS21 6.24 6.3 6.3 Trung bình Đạt

13 3109005036 Phạm Thị Thùy Vân Nữ 01/11/1990 Tỉnh Đồng Nai  09TDS21 6.3 6.3 6.3 Trung bình Đạt

14 3109002414 Nguyễn Thị Yến Nữ 14/06/1990 Tỉnh Đắk Lắk 09TDS21 6.2 6.3 6.3 Trung bình Đạt

15 3109007244 Nguyễn Kim Chi Nam 23/06/1990 Tỉnh Cà Mau 09TDS22 6.4 5.8 6.1 Trung bình Đạt

16 3109007284 Huỳnh Chí Công Nam 02/10/1990 Tỉnh Đồng Tháp  09TDS22 6.3 5.2 5.8 Trung bình Đạt

17 3109007516 Lê Thị Trúc Giang Nữ 06/11/1991 Tỉnh Long An  09TDS22 6.18 5.3 5.8 Trung bình Đạt

18 3109009381 Lê Thị Hồng Nữ 02/03/1990 Tỉnh Lâm Đồng  09TDS23 6.09 Không đạt

Thi tốt nghiệp trung cấp - Lý thuyết - 

Dược sỹ,Thi tốt nghiệp trung cấp - 

Thực hành - Dược sỹ,Điểm trung 

bình tốt nghiệp < 5,

Thi tốt nghiệp trung cấp - Lý thuyết - 

19 3109011112 Võ Thị Thoại Vy Nữ 24/04/1991 Tỉnh Long An  09TDS23 6.3 Không đạt

Thi tốt nghiệp trung cấp - Lý thuyết - 

Dược sỹ,Điểm trung bình tốt nghiệp < 

5,
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20 3109012729 Lê Thị Ngọc Duyên Nữ 20/11/1990 Tỉnh Đắk Lắk 09TDS24 6.2 7.2 6.7 Trung bình Đạt

21 3109010515 Ngô Phúc Hậu Nam 09/06/1990 Tỉnh Sóc Trăng  09TDS24 6.25 Không đạt Hóa học - Thi tốt nghiệp,

22 3109116429 Nguyễn Thị Như Luyến Nữ 17/03/1990 Tỉnh Đăk Nông 09TDS24 6.3 6.5 6.4 Trung bình Đạt

23 3109013363 Dương Thị Phượng Nữ 04/01/1990 Tỉnh Đắk Lắk 09TDS24 6.4 6.3 6.4 Trung bình Đạt

24 3109009798 Bùi Lê Minh Ngọc Nữ 18/08/1991 Tỉnh Kiên Giang  09TDS46 6.1 Không đạt

Thi tốt nghiệp trung cấp - Thực hành - 

Dược sỹ,Điểm trung bình tốt nghiệp < 

5,

25 3109010891 Đàm Lê Hạnh Trân Nữ 29/09/1991 Tỉnh Lâm Đồng  09TDS50 6.22 5.8 6 Trung bình Đạt

26 3109012284 Lê Thị Tố Hoa Nữ 26/06/1991 Tỉnh Tiền Giang  09TDS52 5.9 Không đạt

Thi tốt nghiệp trung cấp - Lý thuyết - 

Dược sỹ,Thi tốt nghiệp trung cấp - 

Thực hành - Dược sỹ,Điểm trung 

bình tốt nghiệp < 5,

27 3109111402 Nguyễn Thị Kim Linh Nữ Tỉnh Ninh Thuận  09TDS54 6.2 6.5 6.4 Trung bình Đạt

28 3109122169 Nguyễn Thị Thanh Tâm Nữ 02/01/1990 TP. Hồ Chí Minh 09TDS55 6.6 5.2 5.9 Trung bình Đạt

29 3109012009 Võ Hoàng Anh Thư Nữ 13/08/1991 TP. Hồ Chí Minh 09TDS55 6.15 Không đạt

Thi tốt nghiệp trung cấp - Thực hành - 

Dược sỹ,Điểm trung bình tốt nghiệp < 

5,

Thi tốt nghiệp trung cấp - Thực hành - 

30 3109117999 Huỳnh Thanh Việt Nam 26/10/1990 Tỉnh Sóc Trăng  09TDS55 6.4 Không đạt

Thi tốt nghiệp trung cấp - Thực hành - 

Dược sỹ,Điểm trung bình tốt nghiệp < 

5,

31 3109012842 Võ Hoàng Dương Nam 27/06/1991 Tỉnh Bến Tre  09TDS57 6.12 Không đạt

Thi tốt nghiệp trung cấp - Lý thuyết - 

Dược sỹ,Thi tốt nghiệp trung cấp - 

Thực hành - Dược sỹ,Điểm trung 

bình tốt nghiệp < 5,

32 3109005347 Nguyễn Lê Như Huyền Nữ 21/05/1991 Tỉnh Tây Ninh  09TDS57 6.2 Không đạt

Thi tốt nghiệp trung cấp - Thực hành - 

Dược sỹ,Điểm trung bình tốt nghiệp < 

5,

33 3109013060 Trần Thị Hoa Nữ 19/09/1990 Tỉnh Bình Thuận  09TDS60 6.18 5.2 5.7 Trung bình Đạt

34 3109013268 Đặng Thị Trà Nữ 02/11/1991 Tỉnh Bình Định  09TDS60 6.2 5.5 5.9 Trung bình Đạt

35 3109013314 Nguyễn Thành Tân Nam 30/03/1989 Tỉnh Bình Dương 09TDS61 6.2 6 6.1 Trung bình Đạt

36 3109008475 Phan Cẩm Hân Nữ 18/02/1991 Tỉnh Bình Định  09TDS62 6.77 Không đạt
Thi tốt nghiệp trung cấp - Lý thuyết - 

Dược sỹ,

37 3109012425 Cao Anh Hoàng Nam 15/02/1990 Tỉnh Đồng Nai  09TDS62 6.21 Không đạt
Nợ học phí,Điểm trung bình tốt 

nghiệp < 5,

38 3109012993 Trì Sóc Sane Nam 27/08/1988 Tỉnh Trà Vinh  09TDS62 6.1 5.5 5.8 Trung bình Đạt

39 3109013471 Nguyễn Thế Hiển Nam 22/04/1990 Tỉnh Tiền Giang  09TDS63 6 Không đạt
Thi tốt nghiệp trung cấp - Lý thuyết - 

Dược sỹ,

40 3109011904 Hà Thị Hoàng Oanh Nữ 01/07/1991 Tỉnh Bình Định  09TDS63 6.23 5.5 5.9 Trung bình Đạt

41 3109013498 Nguyễn Thị Lệ Thanh Nữ 24/10/1989 TP. Hồ Chí Minh 09TDS63 6.2 5.5 5.9 Trung bình Đạt

Thi tốt nghiệp trung cấp - Lý thuyết - 
42 3109013476 Đặng Thị Ngọc Thủy Nữ 05/01/1990 Tỉnh Bình Thuận  09TDS63 6.4 Không đạt

Thi tốt nghiệp trung cấp - Lý thuyết - 

Dược sỹ,

43 3109133040 Trần Thị Ngọc Dung Nữ Tỉnh Đồng Tháp  09TDS64 6.44 5.7 6.1 Trung bình Đạt
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44 3109013532 Huỳnh Thị Phương Huyền Nữ 03/06/1990 Tỉnh Bình Thuận  09TDS64 6.14 5.2 5.7 Trung bình Đạt

45 3109012916 Dương Ngọc Quỳnh Trinh Nữ 16/12/1991 Tỉnh Lâm Đồng  09TDS64 6.18 Không đạt
Thi tốt nghiệp trung cấp - Lý thuyết - 

Dược sỹ,Nợ học phí,

46 3109012709 Phạm Thùy Vi Nữ 15/08/1989 Tỉnh Đắk Lắk 09TDS64 5.96 Không đạt Nợ học phí,

47 3109014164 Lê Trần Hoàng Nam Nam 22/10/1991 TP. Hồ Chí Minh 09TDS66 6.2 Không đạt

Thi tốt nghiệp trung cấp - Thực hành - 

Dược sỹ,Điểm trung bình tốt nghiệp < 

5,

48 3109014724 Trần Thị Vân Anh Nữ 28/09/1984 Tỉnh Nam Định 09TDS67 6.92 5.7 6.3 Trung bình Đạt

49 3109014673 Nguyễn Thị Quỳnh Trang Nữ 04/03/1978 TP. Hồ Chí Minh 09TDS67 6.4 Không đạt

Thi tốt nghiệp trung cấp - Lý thuyết - 

Dược sỹ,Thi tốt nghiệp trung cấp - 

Thực hành - Dược sỹ,Điểm trung 

bình tốt nghiệp < 5,

50 3109007666 Đỗ Thị Bích Vân Nữ 22/11/1990 TP. Hồ Chí Minh 09TDS67 6 5.7 5.9 Trung bình Đạt

Tp.HCM, ngày 23 tháng 07 năm 2013


